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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:
Cỏ Năng kim là nguồn thức ăn chính của loài Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sự thay đổi bất thường về mực nước mùa lũ, đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cỏ Năng kim, làm suy giảm nguồn thức ăn của Sếu. Nghiên cứu tập trung phân tích các yếu tố sinh thái – sinh lý tác động đến sự tạo và tăng trưởng củ, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện năng suất củ, đảm bảo nguồn thức ăn ổn định cho Sếu và góp phần bảo tồn hệ sinh thái. 
Chu trình phát triển của cỏ Năng kim từ khi củ mọc chồi đến khi tạo củ mới kéo dài khoảng 98 ngày trong điều kiện tự nhiên và thực nghiệm tương đương. Các điều kiện tối ưu cho sự tạo và tăng trưởng củ bao gồm độ pH đất thấp (3,20 - 3,74), độ ẩm đất cao (70 - 100%) và không bị ngập nước kéo dài. Ngược lại, các điều kiện như độ pH cao (6,5 - 7), độ ẩm thấp (45 - 50%) hoặc ngập nước kéo dài gây cản trở hoặc ngăn cản sự tạo củ. Luận án cũng phân tích các biến đổi sinh lý - sinh hóa như trọng lượng củ, hàm lượng đường, tinh bột và cường độ hô hấp theo độ tuổi của củ, xác định thời điểm tối ưu tích lũy và chuyển hóa vật chất ở củ tuổi 7 - 8.

Các chất điều hòa sinh trưởng nội sinh như auxin, cytokinin và acid abscisic có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự tạo củ, trong khi gibberellin có tác dụng ức chế. Việc xử lý các chất điều hòa sinh trưởng ngoại sinh như Indole acetic acid (IAA), acid abscisic (ABA) giúp thúc đẩy sự tạo và tăng trưởng củ, đặc biệt là ABA, trong khi GA3 lại có tác dụng ngược lại.

Kết quả nghiên cứu cho thấy củ ở tuổi 7 - 8 thích hợp nhất để nhân giống, với điều kiện trồng củ ở độ sâu 1 - 3 cm và độ ẩm duy trì trong củ là 100%, giúp đạt tỷ lệ mọc chồi cao nhất, tạo củ sớm và tăng số lượng củ tạo thành.

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Xác định được chu trình phát triển của cỏ Năng kim từ giai đoạn củ mọc chồi đến khi tạo củ mới trong điều kiện tự nhiên và thực nghiệm, với thời gian sinh trưởng khoảng 98 ngày trong điều kiện thực nghiệm tương đương tự nhiên.

Phân tích được các điều kiện sinh thái đặc thù (độ pH đất, độ ẩm đất, điều kiện ngập nước) ảnh hưởng đến sự tạo và tăng trưởng của cỏ Năng kim, xác định điều kiện môi trường tối ưu và bất lợi, làm cơ sở cho quản lý hiệu quả cỏ Năng kim.

Nghiên cứu đã phân tích các biến đổi sinh lý – sinh hóa trong quá trình tăng trưởng của củ như trọng lượng, hàm lượng đường tổng số, lượng tinh bột và cường độ hô hấp của củ qua các giai đoạn phát triển, xác dịnh giai đoạn củ tích luỹ vật chất tối ưu.

Nghiên cứu đã xác định vai trò của các chất điều hoà sinh trưởng nội sinh và ngoại sinh như auxin, cytokinin và acid abscisic thúc đẩy sự tạo và tăng trưởng củ (đặc biệt là acid abscisic) và gibberellin có vai trò ức chế sự tạo củ. Đây là nghiên cứu nhằm mở ra hướng ứng dụng tiềm năng trong việc điều khiển sự tạo và tăng trưởng củ ở cỏ Năng kim.

Đề xuất giải pháp thực tiễn để nhân giống và tạo củ hiệu quả dựa trên lựa chọn củ giống ở tuổi 7 - 8, trồng ở độ sâu 1 - 3 cm và duy trì độ ẩm trong củ khi trồng 100% là điều kiện lý tưởng giúp củ đạt tỷ lệ mọc chồi cao, tạo củ sớm và số lượng củ nhiều.
3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 
Ứng dụng phục hồi các đồng cỏ Năng kim tại các khu vực đất chua phèn ở VQG Tràm Chim dựa trên các điều kiện môi trường đã xác định (pH thấp, độ ẩm cao, hạn chế ngập nước kéo dài), nhằm đảm bảo nguồn thức ăn ổn định cho Sếu đầu đỏ và bảo tồn cân bằng hệ sinh thái.

Ứng dụng hiệu quả trong sản xuất và nhân giống cỏ Năng kim bằng cách lựa chọn củ ở tuổi 7 - 8, trồng gần bề mặt đất và duy trì độ ẩm tối ưu, giúp nâng cao tỷ lệ mọc chồi, thúc đẩy tạo củ nhanh và tăng năng suất củ.

Sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng (ABA, IAA) trong canh tác cỏ Năng kim nhằm tăng cường năng suất và rút ngắn thời gian tạo củ.
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1. SUMMARY:

Eleocharis ochrostachys is the primary food source for the Sarus Crane at Tram Chim National Park (TCNP). However, due to the impacts of climate change and irregular floodwater levels, the development of Eleocharis ochrostachys has been negatively affected, leading to a decline in the crane's food source. This research focuses on analyzing the ecological and physiological factors that influence tuber formation and growth, thereby proposing solutions to improve tuber yield, ensure a stable food source for the cranes, and contribute to ecosystem conservation.

The development cycle of Eleocharis ochrostachys, from tuber sprouting to new tuber formation, lasts approximately 98 days under both natural and equivalent experimental conditions. The optimal conditions for tuber formation and growth include low soil pH (3.20 - 3.74), high soil moisture (70 - 100%), and the absence of prolonged flooding. Conversely, conditions such as high pH (6.5 - 7), low moisture (45 - 50%), or prolonged flooding hinder or prevent tuber formation. The thesis also analyzes physiological and biochemical changes, such as tuber weight, sugar and starch content, and respiration rate according to the tuber's age, identifying the optimal period for substance accumulation and metabolism in 7-8 week-old tubers.

Endogenous plant growth regulators like auxin, cytokinin, and abscisic acid play a positive role in promoting tuber formation, while gibberellin has an inhibitory effect. The application of exogenous growth regulators such as Indole-3-acetic acid (IAA) and abscisic acid (ABA) helps promote tuber formation and growth - particularly ABA - whereas GA3 has the opposite effect.

The research results indicate that 7 - 8 week-old tubers are most suitable for propagation. Planting these tubers at a depth of 1-3 cm and maintaining 100% moisture within the tuber achieves the highest sprouting rate, leads to early tuber formation, and increases the number of new tubers formed.

2. NOVELTY OF THESIS:

Determined the development cycle of Eleocharis ochrostachys, from the sprouting stage to new tuber formation, under natural and experimental conditions, with a growth period of approximately 98 days in conditions equivalent to nature.

Analyzed the specific ecological conditions (soil pH, soil moisture, flooding conditions) affecting the formation and growth of Eleocharis ochrostachys, identifying optimal and unfavorable environmental conditions that serve as a basis for its effective management.

Analyzed physiological and biochemical changes during tuber growth, such as weight, total sugar content, starch amount, and respiration rate across different developmental stages, identifying the optimal stage for substance accumulation.

Identified the roles of endogenous and exogenous plant growth regulators, showing that auxin, cytokinin, and abscisic acid (especially abscisic acid) promote tuber formation and growth, while gibberellin has an inhibitory role. This research opens potential avenues for applying these findings to control tuber formation and growth in Eleocharis ochrostachys.

Proposed practical solutions for effective propagation and tuber production by selecting 7-8 week-old seed tubers, planting them at a depth of 1-3 cm, and maintaining 100% moisture within the tuber at planting as ideal conditions to achieve a high sprouting rate, early tuber formation, and a high number of tubers.

3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTIVE 
Application in restoring Eleocharis ochrostachys grasslands in the acid sulfate soil areas of Tram Chim National Park based on the identified environmental conditions (low pH, high moisture, avoidance of prolonged flooding), aiming to ensure a stable food source for the Sarus Crane and preserve ecological balance.

Effective application in the production and propagation of Eleocharis ochrostachys by selecting 7-8 week-old tubers, planting them near the soil surface, and maintaining optimal moisture to enhance the sprouting rate, promote rapid tuber formation, and increase tuber yield.

Use of plant growth regulators (ABA, IAA) in the cultivation of Eleocharis ochrostachys to enhance yield and shorten the time to tuber formation.
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